
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong phối hợp, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 

28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 

{ 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cho 40 tập thể, 57 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 

34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông 

qua Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-

2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng bằng tiền cho các tập thể, cá nhân theo quy định hiện hành 

từ nguồn kinh phí chi khen thưởng của UBND tỉnh. Giao Ban Thi đua, khen 

thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu thanh, quyết toán và chi trả theo đúng quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Thủ 

trưởng các đơn vị và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; 

- Lưu: VT, Th3. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày        tháng       năm 2021 
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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp, triển khai, thực 

hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày        tháng        năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 
 

 

I. TẬP THỂ: 40 

1 Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè; 

2 Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ; 

3 Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ; 

4 Trường Mầm non Phìn Hồ, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ; 

5 Trường Mầm non Noong Hẻo, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ; 

6 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tả Ngảo, xã Tả Ngảo, 

huyện Sìn Hồ; 

7 Trường Tiểu học Ma Quai, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ; 

8 Trường Tiểu học Lùng Thàng, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ; 

9 Trường THCS Noong Hẻo, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ; 

10 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Tả Ngảo, xã Tả Ngảo, huyện 

Sìn Hồ; 

11 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Làng Mô, xã Làng Mô, 

huyện Sìn Hồ; 

12 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thu Lũm, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè; 

13 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Cả, xã Mù Cả, huyện 

Mường Tè; 

14 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Mù Cả, xã Mù Cả, huyện 

Mường Tè; 

15 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Thu Lũm, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè; 

16 Trường Mầm non xã Nậm Khao, huyện Mường Tè; 

17 Trường Mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè; 

18 Trường Mầm non Thèn Sin, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường; 

19 Trường Tiểu học Bản Bo, xã Bản Bo, huyện Tam Đường; 

20 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Khun Há, xã Khun Há, 

huyện Tam Đường; 

21 Trường THCS xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường; 
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22 Trường Mầm non xã Pha Mu, huyện Than Uyên; 

23 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Tà Mung, huyện 

Than Uyên; 

24 Trường THCS xã Mường Kim, huyện Than Uyên; 

25 Trường Mầm non xã Tà Mít, huyện Tân Uyên; 

26 Trường THCS xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên; 

27 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Mường Khoa, huyện 

Tân Uyên; 

28 Trường THCS Sì Lở Lầu, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ; 

29 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Dào San, xã Dào San, huyện 

Phong Thổ; 

30 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Dào San, xã Dào San,  

huyện Phong Thổ; 

31 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang, xã Mù Sang, 

huyện Phong Thổ; 

32 Trường Mầm non Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ; 

33 Trường Mầm non Nậm Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ; 

34 Trường Mầm non xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn; 

35 Trường Mầm non xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn; 

36 Trường Tiểu học và THCS xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn; 

37 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Nậm Chà, huyện Nậm 

Nhùn; 

38 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Nậm Hàng, huyện 

Nậm Nhùn; 

39 Trường THPT Dào San, xã Dào San, huyện Phong Thổ; 

40 Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp, Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

II. CÁ NHÂN: 57 

1. Bà Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân 

tỉnh; 

2. Ông Lê Chí Công, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu; 

3. Ông Vũ Tiến Hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn; 

4. Ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Biên tập, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh; 

5. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài 

chính; 
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6. Ông Vũ Ngọc Hùng, Chuyên viên Phòng Văn Xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

7. Ông Bùi Anh Chiến, Phóng viên Báo Lai Châu; 

8. Ông Giàng A Mềnh, Bí thư Đảng ủy xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ; 

9. Ông Vũ Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Pha Mu, huyện Than Uyên; 

10. Ông Phạm Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Hố Mít, huyện Tân Uyên 

11. Ông Vàng Páo Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khun Há, huyện 

Tam Đường; 

12. Bà Trần Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học- Thường 

xuyên và Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

13. Ông Cao Đăng Trang, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua, 

Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

14. Bà Ma Thị Thuyết, Giáo viên Trường Mầm non xã Pu Sam Cáp, huyện 

Sìn Hồ; 

15. Bà Kiều Thị Hồng, Giáo viên Trường Mầm non xã Tả Ngảo, huyện 

Sìn Hồ; 

16. Bà Đinh Thị Loan, Giáo viên Trường Mầm non xã Căn Co, huyện Sìn 

Hồ; 

17. Bà Hoàng Thị Xiêm, Giáo viên Trường Tiểu học xã Phìn Hồ, huyện 

Sìn Hồ; 

18. Bà Hoàng Thị Oánh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Tiểu học xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ; 

19. Bà Mai Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học xã Căn Co, huyện Sìn Hồ; 

20. Bà Phùng Thị Điểm, Giáo viên Trường Tiểu học xã Noong Hẻo, huyện 

Sìn Hồ; 

21. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Pa Khóa, 

huyện Sìn Hồ; 

22. Bà Mai Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học và THCS xã Pu Sam Cáp, 

huyện Sìn Hồ; 

23. Ông Đào Văn Hồng, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ; 

24. Ông Hà Công Trang, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ; 

25. Bà Lò Thị Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

Tiểu học và THCS xã Bum Tở, huyện Mường Tè; 

26. Bà Bạch Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc 

Bán trú Tiểu học xã Vàng San, huyện Mường Tè; 

27. Bà Đặng Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non xã Tà Tổng, huyện 

Mường Tè; 

28. Ông Bùi Văn Dử, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu 
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học và THCS Nậm Ngà, xã Tà Tổng, Mường Tè; 

29. Ông Phan Thanh Hội, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè; 

30. Ông Trương Quốc Hoàn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

huyện Mường Tè; 

31. Bà Lương Thị Vóc, Giáo viên Trường Mầm non xã Bản Bo, huyện 

Tam Đường; 

32. Bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nùng Nàng, huyện 

Tam Đường; 

33. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học xã Sơn Bình, huyện 

Tam Đường; 

34. Ông Nguyễn Ngọc Luận, Giáo viên Trường Tiểu học xã Nà Tăm, 

huyện Tam Đường; 

35. Ông Ngô Xuân Hải, Giáo viên Trường Tiểu học xã Bản Bo, huyện 

Tam Đường; 

36. Bà Nguyễn Thị Nhị, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS xã Khun Há, huyện Tam Đường; 

37. Bà Trịnh Thu Dung, Giáo viên Trường THCS xã Tả Lèng, huyện 

Tam Đường; 

38. Bà Phạm Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tà Hừa, 

huyện Than Uyên; 

39. Bà Trần Thị Thuý Nga, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

Tiểu học xã Tà Mung, huyện Than Uyên; 

40. Ông Nùng Văn Ninh, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS xã Tà Hừa, huyện Than Uyên; 

41. Ông Hà Văn Nhiệt, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu 

học xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên; 

42. Ông Lại Xuân Linh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên; 

43. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hố Mít, huyện 

Tân Uyên; 

44. Ông Hoàng Văn Hanh, Giáo viên Trường Tiểu học và THCS xã Mồ Sì 

San, huyện Phong Thổ; 

45. Ông Quàng Văn Thìn, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

Tiểu học và THCS xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ; 

46. Ông Nguyễn Văn Du, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS xã Mù Sang, huyện Phong Thổ; 

47. Ông Phạm Giang Nam, Giáo viên  Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ; 



6 
 

 

48. Bà Đoàn Thanh Chung, Giáo viên Trường Mầm non xã Ma Li Pho, 

huyện Phong Thổ; 

49. Bà Phạm Thị Kim Dung, Giáo viên Trường Mầm non xã Huổi Luông, 

huyện Phong Thổ; 

50. Bà Mào Thị Minh Nguyệt, Giáo viên Trường Mầm non xã Nậm Pì, 

huyện Nậm Nhùn; 

51. Bà Vũ Thị Hảo, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học 

xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn;  

52. Bà Bùi Thùy Linh, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu 

học xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn;  

53. Bà Đỗ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS xã Nậm Manh, huyện 

Nậm Nhùn; 

54. Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Kim, xã 

Mường Kim, huyện Than Uyên; 

55. Ông Trần Văn Tuyển, Giáo viên Trường THPT DTNT Ka Lăng, xã Ka 

Lăng, huyện Mường Tè; 

56. Bà Lê Thị Toàn, Giáo viên Trường THPT Dào San, xã Dào San, huyện 

Phong Thổ;  

57. Bà Lò Thị Tâm, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường DTNT THPT 

Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn./. 
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